
NGUYỄN VĂN CƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐ ĐĐT 16F

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 3

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.96.05.09.002/09/97ChươngNguyễn Khánh03031515601

3.81.06.09.015/04/97HuyĐỗ Hoàng03031515842

6.36.06.09.011/02/97ThiệnLương Anh03031516353

5.45.05.09.022/09/97ThuậnThái Hữu03031516374

5.45.05.09.017/10/97TrungNguyễn Hoàng03031516505

5.46.04.56.015/11/96TuânTrần Đoàn03031516546

5.96.05.09.027/02/1998BìnhLý Vĩ03031614937

6.47.05.57.011/11/1998BìnhNguyễn Anh03031614948

5.46.04.56.004/04/1998BìnhPhạm Công03031614959

3.41.05.09.001/06/1997CôngChu Tuấn030316149710

6.96.07.59.012/06/1997DanhPhạm Văn030316149811

5.45.05.09.024/10/1998DuyNguyễn Văn Lê030316150012

6.36.06.09.014/08/1998DũngĐỗ Hoàng030316150113

3.81.06.09.029/07/1998DũngLê Ngọc030316150214

5.85.06.09.024/02/1998ĐạtHuỳnh Phước030316150515

3.41.05.09.013/03/1998ĐạtNguyễn Tấn030316150616

5.45.05.09.006/10/1997ĐăngĐặng Hải030316150717

5.96.05.09.020/03/1998ĐệMạc Tiểu030316150818

2.91.04.56.017/08/1998ĐộNguyễn Quang030316150919

5.45.05.09.014/11/1998ĐượcNguyễn Thành030316151020

5.96.05.09.030/04/1998ĐứcPhạm Công030316151121

5.46.04.56.002/06/1998HảiBùi Hồng030316151322

6.87.06.09.010/10/1998HậuCao Bá030316151423

5.96.05.09.023/08/1998HậuLâm Hồng030316151524

5.96.05.09.002/09/1998HiếuNguyễn Minh030316151725

5.36.05.03.014/06/1998HiệpNguyễn Thanh030316151826

5.46.04.56.007/01/1998HiệuTrương Đức030316151927

5.45.05.09.009/09/1998HoàngHuỳnh Nhật030316152028

5.97.04.56.011/09/1998HoàngTrần Văn030316152129

5.45.05.09.020/04/1998HòaLưu Văn030316152230

5.45.05.09.009/09/1998HuyNguyễn Thanh030316152431

5.85.06.09.012/09/1998HuyPhạm Thanh030316152532

5.46.04.56.005/03/1998HùngHuỳnh Ngọc030316152633
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5.96.05.09.016/08/1997HưngĐặng Nhật030316152734

5.96.05.09.005/09/1998HữuNguyễn Văn030316152835

6.47.05.09.024/04/1998KhangPhú Tấn030316152936

5.96.05.09.022/01/1998KhoaPhùng Thiện030316153037

5.45.05.09.007/11/1998KiệnVõ Linh Anh030316153138

6.36.06.09.028/12/1998LanLâm Thái030316153239

6.06.06.06.027/01/1998LâmTrang Trần030316153340

0.00.00.00.019/02/1998LâmVõ Huỳnh Thanh030316153441

6.36.06.09.010/07/1998LĩnhĐặng Duy030316153542

6.47.05.09.023/12/1996LongBùi Nguyễn Hoàng030316153643

5.45.05.09.003/05/1998LongTrần Phi030316153744

6.47.05.09.012/05/1998LuânLê Vũ030316153845

6.36.06.09.027/03/1998LươngPhạm Cao030316154046

5.85.06.09.027/10/1998MẫnNguyễn Trọng030316154147

5.96.05.09.010/02/1997MinhNguyễn Duy030316154248

5.96.05.09.007/09/1998NamNguyễn030316154349

6.36.06.09.025/11/1998NgọcĐoàn Minh030316154450

6.25.07.09.030/01/1998NhânNguyễn Hoàng030316154551

6.47.05.09.014/04/1998PhiLê Trấn030316154652

5.46.04.56.026/05/1995PhiêuLý Kim030316154753

5.45.05.09.018/08/1998PhongLê Thanh030316154854

5.96.05.09.019/04/1998PhúNguyễn Đức Tài Hải030316154955

5.55.06.06.001/04/1998PhúNguyễn Tấn030316155056

6.87.06.09.001/06/1998PhúcLê Hoàng030316155157

5.34.06.09.024/04/1998PhươngĐặng Phúc030316155258

6.76.07.09.026/07/1997PhươngNguyễn Văn030316155359

3.81.06.09.010/07/1998QuangPhạm Minh030316155460

5.45.05.09.027/08/1998QuýLê Phú030316155661

3.81.06.09.031/07/1998SangLê Cao030316155762

2.31.03.06.020/11/1998SơnNguyễn Trần Ngọc030316155863

4.32.06.09.010/06/1997TàiLê Anh030316155964

7.27.07.09.005/08/1997TâmNguyễn Minh030316156065

6.47.05.09.021/02/1998TấnNguyễn Đình030316156166

3.41.05.09.027/01/1998ThanhVũ Đình030316156267

5.46.04.56.022/03/1997ThànhNguyễn Xuân030316156368

6.87.06.09.010/04/1998ThảoNguyễn Xuân030316156569

5.35.05.56.027/12/1998ThắngTrần Nguyễn Hữu030316156670

5.86.05.56.021/03/1998ThiệnNgô Ngọc Phúc030316156771

5.34.06.09.010/01/1998ThịnhNguyễn Phương030316156872

5.96.05.09.022/01/1998ThịnhTrần Văn Trường030316156973
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5.34.06.09.006/01/1998ThuậnNgô Ngọc030316157074

6.87.06.09.024/04/1998ThuậnPhạm Hiếu030316157175

6.36.06.09.011/12/1998ThuậtNguyễn Văn030316157276

5.45.05.09.008/04/1997ThứcTrần Văn030316157377

6.67.05.59.028/06/1998TínNguyễn Anh030316157478

4.41.07.59.009/07/1998TínNguyễn Trọng030316157579

2.91.04.56.011/11/1998ToànĐặng Duy030316157680

5.45.05.09.020/07/1998TrọngHuỳnh Văn030316157981

5.45.05.09.024/01/1996TrungLê Văn030316158082

5.34.06.09.021/12/1998TrungNguyễn Hoàng030316158183

5.96.05.09.028/09/1998TrườngNguyễn Quang030316158284

5.85.06.09.006/06/1998TuânTrịnh Tiến030316158385

3.93.04.56.013/02/1997TuấnNguyễn Văn030316158486

3.43.04.03.021/11/1997TuyếnKiều Đình030316158587

5.45.05.09.016/08/1998TùngLê Da030316158688

6.36.06.09.010/03/1998TùngVũ Thanh030316158789

3.51.06.06.003/10/1995TúNguyễn Thanh030316158890

6.36.06.09.010/08/1998TườngNguyễn Miêu Nhật030316158991

4.21.07.09.002/09/1998VinhNguyễn Xuân030316159092

6.47.05.09.023/06/1998VĩPhạm Công030316159193

H.Ghép -
CÐĐĐT15ĐB3.83.05.03.005/05/1996ThạchPhạm Ngọc030314121094

H.Ghép -
CÐĐĐT15D6.47.05.09.011/07/94PhiHoàng Quốc030315138495

H.Ghép -
CÐĐĐT15D2.31.03.06.001/12/97TâmLê Văn Quang030315139196

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN VĂN CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 02 tháng 02 năm 2018

9(9.4%)10(10.4%)50(52.1%)26(27.1%)1(1%)0(0%)0(0%)96(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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